
STT 
TÊN THIẾT BỊ  

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

HÃNG/ 
NƯỚC 

SẢN 
XUẤT 

NĂM 
SẢN 

XUẤT 

SỐ SERI/ 
ID THIẾT 

BỊ 

TÌNH 
TRẠNG 

HIỆU 
CHUẨN 

GHI 
CHÚ 

22 Nhiệt kế thuỷ tinh Việt Nam 2025       

23 Cối chày đồng Việt Nam 2025       

24 Bình tỷ trọng đất 100ml Việt Nam 2025       

25 Cối chày sứ Việt Nam 2025       

26 Hộp nhôm Việt Nam 2025       

o Danh sách thí nghiệm viên:  

TT Họ và tên 
Ngày, 
tháng, 

năm sinh 

Bằng cấp 
chuyên môn 

Chức vụ Hợp đồng LĐ 
Ghi 
chú 

1 Đỗ Ngọc Thịnh 24/7/1992 
Kỹ sư 
VLXD 

Trưởng 
Phòng  

Số 25 ngày 01/7/2016 
 

2 Nguyễn Văn Hinh 28/10/1987 
Kỹ sư Thủy 

lợi 
Phó phòng 

Số 06/2019/HĐLĐ ngày 
02/5/2019 

 

3 Nguyễn Thị Hường 14/3/1996 
Cao đẳng 

GT 
Thí nghiệm 

viên 
Số 15/2018/HĐLĐ ngày 

01/11/2018 
 

4 Nguyễn Đức Tuấn 02/7/1990 TNV 
Thí nghiệm 

viên 
Số 41 ngày 01/7/2012 

 

5 
Đoàn Hữu Phạm 
Tuân 

12/02/1990 Kỹ sư ĐCCT 
Thí nghiệm 

viên 
Số 03/2018/HĐLĐ ngày 

02/01/2018 
 

6 Nguyễn Thành Nam 18/10/1976 Kỹ sư XD 
Thí nghiệm 

viên 
Số 35/20218/HĐLĐ ngày 

02/5/2018 
 

7 Trần Thanh Hùng 26/6/1982 Cử nhân KH 
Thí nghiệm 

viên 
Số 07/HĐLĐ ngày 01/8/2024 

 

8 Hồ Văn Nguyên 05/12/1992 Cao đẳng 
Thí nghiệm 

viên 
Số 01/2019 ngày 02/01/2019 

 

9 Phạm Hùng Dũng 19/5/1984 Kỹ sư CNTT 
Thí nghiệm 

viên 
Số 12/HĐLĐ ngày 01/9/2021 

 

10 Nguyễn Thiện Quang 12/4/1998 TNV 
Thí nghiệm 

viên 
Số 08/HĐLĐ ngày 01/11/2024 

 

11 Hoàng Văn Thiện 16/7/1991 TNV 
Thí nghiệm 

viên 
Số 05/HĐLĐ ngày 02/5/2024 

 

12 Đỗ Thành Nhân 12/11/1992 Kỹ sư CNSH 
Thí nghiệm 

viên 
Số 01/HĐLĐ ngày 03/02/2025 

 

Tổ chức cam kết: 

- Thiết bị thí nghiệm đáp ứng yêu cầu để thực hiện các chỉ tiêu thí nghiệm đã công bố; 

- Thiết bị được kiểm định/hiệu chuẩn theo quy định; 

- Thí nghiệm viên có trình độ chuyên môn phù hợp với lĩnh vực thí nghiệm; 

- Thí nghiệm viên được bố trí thực hiện đúng các chỉ tiêu thí nghiệm đã công bố; 

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính phù hợp của thiết bị và năng lực của thí nghiệm 

viên tham gia hoạt động thí nghiệm; 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG  

VÀ THƯƠNG MẠI HỢP PHÁT 

  


